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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A7 11A3 7969714864 Nguyễn Thành Đạt 29/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

2 10A7 11A3 7927222764 Nguyễn Hồ Minh Đăng 09/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

3 10A7 11A3 7969715072 Nguyễn Hải Đăng 11/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

4 10A7 11A3 7970053121 Nguyễn Quốc Hào 04/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

5 10A7 11A3 7970053122 Nguyễn Gia Hân 17/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

6 10A8 11A3 7969715091 Nguyễn Thùy Gia Hân 21/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

7 10A8 11A3 7969715092 Lương Hoàng Hên 18/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

8 10A7 11A3 7969715074 Trần Chính Hiệp 13/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

9 10A8 11A3 7903956111 Hoàng Nguyễn Trung Hiếu 04/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

10 10A7 11A3 7943918757 Nguyễn Đình Minh Huy 21/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

11 10A8 11A3 7957950567 Lý Quốc Hưng 10/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

12 10A8 11A3 8749364541 Nguyễn Hữu Hưng 14/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

13 10A7 11A3 7969715077 Hoàng Thị Diễm Hương 11/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

14 10A8 11A3 7969714869 Đặng Tuấn Khang 30/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

15 10A7 11A3 7943918994 Phan Minh Khiêm 27/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

16 10A7 11A3 7942653216 Nguyễn Trần Trúc Ly 22/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

17 10A7 11A3 7927223218 Đinh Quang Minh 26/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

18 10A8 11A3 7936997843 Phạm Ngọc Trà My 29/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

19 10A7 11A3 7969715079 Đoàn Thành Nam 31/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

20 10A8 11A3 7921073414 Đỗ Thành Nam 12/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

21 10A8 11A3 7969715096 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 29/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

22 10A7 11A3 3542653228 Mai Nguyễn Bảo Nhật 22/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

23 10A7 11A3 7925262593 Nguyễn Hữu Long Nhật 27/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

24 10A8 11A3 7969715099 Nguyễn Công Phú 12/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

25 10A8 11A3 7969715100 Đặng Hoàng Phúc 31/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

26 10A8 11A3 7969715101 Nguyễn An Phúc 03/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

27 10A7 11A3 7969715081 Đỗ Hồng Phước 07/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

28 10A7 11A3 7969715082 Thái Như Quyển 05/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

29 10A7 11A3 7969715083 Trần Phạm Như Quỳnh 12/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

30 10A7 11A3 7969714825 Võ Minh Tây 28/12/2005 Lí, Hóa,Sinh, Tin

31 10A8 11A3 7927633428 Trần Trọng Tín 23/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

32 10A8 11A3 7909092423 Nguyễn Ngô Quốc Tính 10/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

33 10A7 11A3 7969715087 Đỗ Đình Tùng 03/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

34 10A7 11A3 4641111401 Võ Công Thành 11/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

35 10A8 11A3 7921073379 Nguyễn Hữu Thành 10/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

36 10A7 11A3 7941033131 Nguyễn Bá Thắng 11/01/2006 Lí, Hóa,Sinh, Tin

37 10A8 11A3 7921073304 Nguyễn Phụng Thiên 16/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

38 10A8 11A3 7969715107 Nguyễn Gia Hưng Thịnh 06/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

39 10A8 11A3 7926618087 Phan Nguyễn Khánh Trang 21/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

40 10A7 11A3 7927595757 Trương Kiến Văn 16/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

41 10A7 11A3 7943918801 Lê Quang Vinh 06/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

42 10A8 11A3 7969715111 Ngô Chí Vinh 21/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

43 10A8 11A3 7927222995 Nguyễn Công Vũ 26/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

44 10A8 11A3 7926619306 Lê Ngọc Tường Vy 13/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin
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